
Dòng SP Tên gọi
Độ dày nan 

(mm)
Bản nan 

(mm)

Khối 
lượng 

(kg/m2)
ĐVT

Giá bán 
niêm yết 
(VNĐ/m2)

Giá bán 
khuyến mại 
(VNĐ/m2)

Alu-Roll Cửa cuốn khe thoáng

5012B
- Bản 44mm độ dày 0.9-1.0mm 
- Trọng lượng 9.5-10.5 kg/m2 dung sai +-5% 0.9-1.0 44 9.5-10.5 m2 1,350,000 1,033,500

5010E

- Bản 46mm độ dày 0.9-1.0mm 
- Trọng lượng 10.5-11.5 kg/m2 dung sai +-
5% 0.9-1.0 46 10.5-11.5 m2 1,450,000 1,072,500

N48
- Bản 48mm độ dày 1.0-1.15mm có gân giữa
- Trọng lượng 11-12.5 kg/m2 dung sai +-5% 1.1-1.2 48 11.0-12.0 m2 1,550,000 1,209,000

N46
- Bản 46mm độ dày 1.1-1.2mm có gân giữa
- Trọng lượng 11-12.5kg/m2 dung sai +-5% 1.1-1.2 46 11.0-12.5 m2 1,650,000 1,235,000

N48i
- Bản 48mm độ dày 1.2-1.3mm 
- Trọng lượng 11-12.5kg/m2 dung sai +-5% 1.2-1.3 48 11.0-12.5 m2 1,750,000 1,365,000

S50i

- Bản 50mm độ dày 1.30-1.40mm có gân 
giữa
- Trọng lượng 12.5-13.5kg/m2 dung sai +-5% 1.3-1.4 50 12.5-1.35 m2 1,850,000 1,430,000

5010i
- Bản 44mm độ dày 1.5-1.6mm 
- Trọng lượng 14-15 kg/m2 dung sai +-5% 1.5-1.6 44 14.0-15.0 m2 2,150,000 1,599,000

A800i
- Bản 50mm độ dày 1.7-1.9mm 
- Trọng lượng 14-15 kg/m2 dung sai +-5% 1.7-1.9 50 14.0-15.0 m2 2,100,000 1,560,000

Opener BỘ TỜI CỬA CUỐN Điện áp Xuất xứ Bảo hành ĐVT

Giá bán 
niêm yết 
(VNĐ/m2)

Giá bán 
khuyến mại 
(VNĐ/m2)

MOTOR TEKCO AC-300KG 220v ĐÀI LOAN 24 tháng bộ 4,350,000 3,217,500

MOTOR TEKCO AC-500KG 220v ĐÀI LOAN 24 tháng bộ 4,650,000 3,547,500

MOTOR GS AC300KG 220v ĐÀI LOAN 24 tháng bộ 3,950,000 3,085,500

MOTOR GS AC500KG 220v ĐÀI LOAN 24 tháng bộ 4,250,000 3,250,000

MOTOR ANFA - AC300KG 220v ĐÀI LOAN 24 tháng bộ 3,950,000 3,547,000

MOTOR ANFA - AC500KG 220v ĐÀI LOAN 24 tháng bộ 4,250,000 3,877,000

MOTOR ANFA - AC1000KG 220v ĐÀI LOAN 24 tháng bộ 7,850,000 7,012,000

Optionals Lựa chọn thêm Xuất xứ

Giá bán 
niêm yết 
(VNĐ/m2)

Giá bán 
khuyến mại 
(VNĐ/m2)

Bộ lưu điện AC-ANFA 220V ĐÀI LOAN LD bộ 3,650,000 3,375,000

Điều kiển từ xa có nắp trượt TECKO ĐÀI LOAN DK1 chiếc 370,000 270,000

Con lăn ĐÀI LOAN bộ 190,000 142,500

Chống nâng ĐÀI LOAN bộ 150,000 75,000

Thiết bị đảo chiều, tự dừng ĐÀI LOAN bộ 550,000 435,000

Chú ý Bảng giá có hiệu lực từ 10/02/2014 cho đến khi có giá mới thay thế

Giá một bộ cửa : = diện tích x đơn giá/m2 + Giá môtơ +  (Phụ kiện tuỳ chọn)
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(Áp dụng từ ngày 10/02/2014)

Hotline: 0917843878-0968484378

                                              Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2014

KHUYỄN MÃI 

SỐC GIẢM 

GIÁ TỚI 20%


